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Câu1 (3 điểm).

Giải thích ý kiến của anh (chị) về nhận định: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra trước mắt các dân tộc bị áp bức thời đại chống đế quốc, thời đại cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 2 (2,5 điểm)
 Trình bày và nhận xét những biểu hiện sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp nhà nước Đại Việt thời Lí - Trần.
Câu 3 (2,5 điểm)
 Đầu TK XIX, triều Nguyễn ở Việt Nam được thiết lập trong bối cảnh lịch sử nào? Vào giữa thế kỷ XIX những thách thức nào đặt ra cho triều Nguyễn?

Câu 4 (3 điểm)
       Phong trào Cần vương (1885-1896):

- Trình bày các khái niệm: Cần vương, văn thân, sĩ phu
           -  Thái độ các văn thân, sĩ phu yêu nước đối với chiếu Cần vương.

            - Đặc điểm của phong trào.

Câu 5 (3 điểm)
  Tại sao từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam. Phân tích tác động tích cực của cuộc khai thác đối với nước ta trong khoảng thời gian đó.
Câu 6 (3 điểm)
So sánh 2 xu hướng cứu nước trong khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu TKXX. Từ kết cục của 2 xu hướng đó hãy rút ra nhận xét? 
Câu 7 (3 điểm)
 Phân tích thái độ và hành động của Liên Xô, Anh, Pháp, Mỹ trước nguy cơ phát xít và thảm hoạ chiến tranh. Những nước nào phải chịu trách nhiệm khi để chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ năm 1939?
--------Hết--------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……………………………….; Số báo danh:………………...

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HSG CỤM CÁC TRƯỜNG CHUYÊN

VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Giải thích ý kiến về nhận định: CM T10 Nga năm 1917 đã mở ra trước mắt các dân tộc bị áp bức thời đại chống đế quốc, thời đại cách mạng giải phóng dân tộc?
	3,0

	
	* Khẳng định: Đúng
	0,5

	
	* Giải thích:

- Bản thân cuộc CM T10 Nga không chỉ là cuộc CM VS (đối với nước nga) mà còn là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc vì đã giải phóng các dân tộc thuộc địa ra khỏi nhà tù của đế quốc Nga; thức tỉnh cổ vũ đấu tranh và mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
	1,0

	
	-Với thắng lợi của CM tháng 10, nước nga Xô viết ra đời, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở phương Đông. Liên Xô trở thành bạn đồng minh tin cậy, là chỗ dựa, là thành trì vững chắc, giúp đỡ ủng hộ cả về vật chất, tinh thần đối với các dân tộc thuộc địa đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập,
	0,5

	
	- Từ sau CMT10, phong trào giải phóng dân tộc ngày càng phát triển rộng khắp các nước Á, Phi, Mĩ latinh, làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Dẫn tới sự ra đời hàng 100 quốc gia độc lập...
	0,5

	2
	Trình bày và nhận xét những biểu hiện sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp nhà nước Đại Việt thời Lí - Trần.
	2,5

	
	* Trình bày 
- Thủ công nghiệp:

+ Trong nhân dân, các nghề thủ công cổ truyền như đúc đồng, rèn sắt, làm đồ gốm sứ, ươm tơ, dệt lụa tiếp tục phát triển, chất lượng ngày càng được nâng cao. Đồ gốm tráng men ngọc, men xanh độc đáo, in hình người, hình thú, hoa lá được trao đổi khắp nới.

+ Gạch hoa trang trí hình rồng được bán và phục vụ xây dựng. Các nghề tô tượng, chạm khắc đá, làm vàng bạc, trang sức, làm giấy, nhuộm vải đều phát triển. 

+ Một số mỏ đồng, mỏ thiết, mỏ bạc dược khai thác. Hình thành một số làng nghề thủ công như Bát Tràng, Thổ Hà, Chu Đậu…
+ Nhà Lý - Trần thành lập các xưởng thủ công (gọi là Cục bách tác) rèn vũ khí, đúc tiền, đóng thuyền chiến, may áo mũ cho vua quan, góp phần xây dựng cung điện, chùa chiền, đền đài.
	1,0

	
	- Thương nghiệp:

+ Việc giao lưu buôn bán giữa các làng, các vùng ngày càng nhộn nhịp, hàng hoá phong phú. Các chợ làng, chợ huyện được hình thành. Một số sứ giả nhà Nguyên sang nước ta đã viết: “Trong xóm làng thường có chợ, cứ hai ngày họp một phiên, hàng hoá trăm thứ bày la liệt”.
+ Vùng biên giới Việt – Trung thời  Lý đã hình thành các địa điểm trao đổi hàng hoá. Lái buôn hai nước đem đủ thứ lụa là, hương liệu, vải vóc, ngà voi, giấy, ngọc vàng... đến trao đổi. 
+ Thuyền buôn các nước phương Nam như Gia-va, Xiêm, Ấn Độ cũng qua lại buôn bán ở các cửa biển vùng Đông Bắc.

+ Năm 1149, nhà Lý cho lập Vân Đồn làm hải cảng trao đổi hàng hoá buôn bán với nước ngoài. Lạch Trường cũng là một vùng hải cảng buôn bán, theo An Nam tức sự: “Thuyền bè các nước ngoài đồn họp ở đây, mở chợ ngay trên thuyền, thật thịnh vượng”.
	0,75

	
	* Nhận xét

- Các nghề thủ công đương thời đa dạng, phong phú, chất lượng cao hơn. Bên cạnh nghề thủ công cổ truyền, phát triển nghề mới cần kĩ thuật cao hơn như đúc vũ khí, đóng thuyền chiến, phục vụ nhu cầu trong nước là chính.
- Sự thống nhất về tiền tệ và đo lường tạo điều kiện cho việc giao lưu buôn bán trong nước dễ dàng, thương nghiệp bên ngoài mở rộng chủ yếu buôn bán với các nước Gia-va, Xiêm, Trung Quốc, Ấn Độ.

- Sự phát triển thủ công nghiệp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển làm cho cuộc sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, khối đoàn kết dân tộc được tăng cường.
	0,75


	3
	Đầu TK XIX, triều Nguyễn ở Việt Nam được thiết lập trong bối cảnh lịch sử nào? Vào giữa thế kỷ XIX những thách thức nào đặt ra cho triều Nguyễn?
	2,5

	
	a .Bối cảnh
	

	
	* Thế giới
- Chế độ phong kiến trên thế giới đã trở nên lỗi thời, lạc hậu và đã bị lật đổ ở nhiều nước Âu, Mĩ sau các cuộc cách mạng tư sản; chủ nghĩa tư bản đã được thiết lập.

-  Sau các cuộc cách mạng tư sản, nền kinh tế tư bản ở Tây Âu, Bắc Mĩ phát triển mạnh; yêu cầu về thị trường, thuộc địa trở nên cấp thiết. Các nước tư bản phương Tây mở rộng chiến tranh xâm lược thuộc địa.

- Các nước châu Á có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, nhân công dồi dào, trong khi đó chế độ phong kiến lại khủng hoảng trầm trọng. Vì thế, châu Á cũng trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản. Việt Nam cũng không nằm ngoài nguy cơ đó.
	0,75


	
	* Trong nước

- Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, những dòng họ thành lập vương triều mới thường là sau khi lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của ngoại bang (triều Lê sơ) hoặc thay thế vương triều đã  suy thoái  (triều Lý, Trần) nên nhận được sự ủng hộ to lớn của nhân dân. Nhưng triều Nguyễn được dựng lên lại là kết quả của cuộc đấu tranh giữa các thế lực phong kiến, lật đổ vương triều Tây Sơn - một vương triều tiến bộ vì quyền lợi của nhân dân và dân tộc ... Bởi vậy ngay từ khi ra đời triều Nguyễn đã có sự đối lập sâu sắc với nhân dân.

- Triều Nguyễn được thành lập trong bối cảnh chế độ phong kiến Việt Nam đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng và toàn diện, những cơ sở tồn tại của chế độ phong kiến về kinh tế, xã hội đều suy yếu nghiêm trọng ...

- Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một triều đại phong kiến được cai quản, được làm chủ trên một lãnh thổ rộng lớn, thống nhất kéo dài từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau.
	0,75

	
	b.Thách thức …

     - Trước nguy cơ bị xâm lược từ bên ngoài và trong bối cảnh chế độ phong kiến  có những dấu hiệu của sự khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng… vào giữa thế kỷ XIX  triều nguyễn đứng trước những thách thức lịch sử:

        + Hoặc tiến hành cải cách để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng ở trong nước, mở rộng quan hệ bang giao để bảo toàn được độc lập củ quyền đất nước.

       + Hoặc chìm đắm tromg chinh sách bảo thủ và tự cô lập nhằm cố gắng duy trì chế độ quân chủ chuyên chế lạc hậu
  - Lựa chọn: duy trì đường lối bảo thủ vì quyền lợi của dòng họ và giai cấp. Hậu quả là đặt Việt Nam vào tình thế bất lợi trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp.
	1,0

	4
	Phong trào Cần vương (1885-1896):

            - Trình bày các khái niệm: Cần vương, văn thân, sĩ phu
            - Thái độ các văn thân, sĩ phu yêu nước đối với chiếu Cần vương.

             - Đặc điểm của phong trào.
	3,0

	
	a.Các khái niệm

- Cần Vương: Giúp vua cứu nước…
       - Văn thân: người trí thức nho học đã đỗ đạt, có danh vọng, địa vị nhất định trong xã hội phong kiến 

      - Sĩ phu:Trí thức Nho học thời phong kiến (có người thi đỗ ra làm quan, có người không đỗ đạt)
	0,75

	
	b. Thái độ các văn thân, sĩ phu yêu nước… 
 - Văn thân, sĩ phu: họ bị chi phối nặng nề bởi tư tưởng nho giáo - tư tưởng “trung quân, ái quốc”. Đối với họ, yêu nước tức là trung thành với vua và ngược lại, trung thành với vua là yêu nước.
- Trước khi chiếu Cần vương ban ra, các văn thân sĩ phu bị giằng xé giữa tư tưởng trung quân, ái quốc. Bởi “trung quân” thì không “ái quốc” do 1 bộ phận quan lại nhà nguyễn đã đầu hàng thực dân Pháp. Ngược lại “ái quốc” thì không thể “trung quân” vì phải chống lại vua.

- Chiếu Cần vương ban ra (7/1885) đã giải quyết được mâu thuẫn tư tưởng của họ về mối quan hệ giữa “trung quân” và “ái quốc”. Giờ đây “trung quân” và “ái quốc” đã thống nhất. Ngay lập tức các văn thân sĩ phu đã đứng ra tập hợp nghĩa binh, xây dựng căn cứ lãnh đạo nhân dân chống thực dân Pháp
	0,75

	
	* Đặc điểm

- Mục tiêu đấu tranh: Chống Pháp, giành độc lập, khôi phục chế độ phong kiến….
- Lãnh đạo: Các văn thân, sĩ phu yêu nước ….

- Lực lượng tham gia: Đông đảo quần chúng nhân dân. …

- Hình thức đấu tranh: Khởi nghĩa vũ trang….

- Địa bàn: Diễn ra chủ yếu ở Bắc kì và Trung kì. giai đoạn 2 địa bàn hoạt động ngày càng thu hẹp, quy tụ thành những trung tâm nghĩa lớn.

- Tính chất: Là phong trào yêu nước chống thực dân Pháp theo hệ tư tưởng phong kiến, yếu tố yêu nước là chính, "Cần vương" là phụ.

- Vị trí: là sự tiếp nối tư tưởng yêu nước theo lập trường quân chủ suốt một thời gian dài trong lịch sử phong kiến nước ta.
	1,5

	5
	Tại sao từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam. Phân tích tác động tích cực của cuộc khai thác đối với nước ta trong khoảng thời gian đó 
	3,0

	
	*Nguyên nhân 

    - Khai thác, bóc lột thuộc địa là mục đích của bất kì cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, trong đó có Pháp...

- Sau khi dập tắt phong trào Cần vương (1896), TDP cơ bản hoàn thành bình định nước ta về quân sự, tình hình chính trị VN khá ổn định (ngoài KN Yên Thế đang diễn ra) nên thực dân Pháp có đk để tiến hành khai thác bóc lột thuộc địa trên quy mô lớn 
- Mục đích: nhằm bù đắp thiệt hại do chiến tranh xâm lược gây ra , phục vụ cho sự phát triển của đế quốc Pháp đồng thời xây dựng cơ sở nền thống trị thuộc địa lâu dài của Pháp
- Đông dương có vị trí thuận lợi, giầu tài nguyên, nguồn lao động dồi dào, là thị trường tiêu thụ hàng hóa của chính quốc...
 - Năm 1897, Pháp cử Pôn Đume sang nắm toàn quyền Đông Dương hoàn thiện bộ máy cai trị và thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
	1,0

	
	*Khái quát nội dung cuộc khai thác: Nhằm vào 3 trọng tâm:
     + Thứ nhất, ra sức xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là cầu cống, đường xá tạo ra những con đường thâm nhập sâu vào nội địa để khai thác nền kinh tế. Các tuyến đường sắt, thủy, bộ, cầu cống, bến cảng mới được xây dựng. Các phương tiện giao thông vận tải mới xuất hiện, một số cảng biển cảng song cũng được mở vừa phục vụ công cuộc khai thác lâu dài, vừa phục vụ mục đích quân sự.
     + Thứ hai: xây dựng 1 số cơ sở công nghiệp không nhằm mục đích phát triển kinh tế Việt Nam mà nhằm phục vụ cho đời sống thực dân của chúng (như điện, nước, bưu điện…) 

     + Thứ ba: Thiết lập 1hệ thống chính sách thuế khóa ở thuộc địa nặng nề gồm 2 loại (trực thu và gián thu) nhằm vơ vét thật nhiều tiền của để tiếp tục đầu tư vào cuộc khai thác với quy mô lớn hơn
	1.0

	
	*Tác động: Tuy bản chất của cuộc khai thác là bóc lột thuộc địa nhưng về mặt khách quan cũng đưa lại chuyển biến tích cực cho Việt Nam về kinh tế xã hội…
	

	
	-Về kinh tế: do sự du nhập của phương thức sx TBCN vào VN cho nên quan hệ  sản xuất phong kiến bước đầu bị phá vỡ; dẫn tới sự ra đời của các đô thị mới (là những trung công nghiệp và thương mại), những trung tâm kinh tế (vùng mỏ, vùng đồn điền tập trung nhiều người lao động, nhiều vốn) và tụ điểm dân cư mới (địa bàn cư trú)..
	0,5

	
	- Về xã hội: sự phân hóa xã hội cũng bắt đầu diễn ra, xuất hiện giai cấp, tầng lớp mới (giai cấp công nhân, tầng lớp tư sản và tiểu tư sản). Những lực lượng xh mới là đk bên trong giúp tiếp thu những luồng tư tưởng mới du nhập vào VN tạo nên những chuyển biến trong phong trào yêu nước VN đầu thế kỷ XX theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
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	6
	So sánh 2 xu hướng trong khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu TKXX. Từ kết cục của 2 xu hướng đó hãy rút ra nhận xét?
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	a.So sánh

* Giống nhau

- Về bối cảnhlịch sử: là khuynh hướng PK thất bại, những đk lịch sử mới đã xuất hiện (kinh tế- chính trị - xã hội- tư tưởng) nên đã chi phối phong trào đấu tranh

- Về mục tiêu: Có mục tiêu cao nhất là giành độc lập

- Về tư tưởng chính trị: khuynh hướng DCTS, cải biến xã hội theo hướng đi lên TBCN

-Về tính chất: là phong trào yêu nước và cách mạng, mang tính dân tộc, có tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân.

- Khởi xướng lãnh đạo PT  đều là các sĩ phu yêu nước và tiên bộ (sĩ phu tư sản hóa). Họ đều yêu nước thương dân, muốn cứu nước cứ dân.

- Kết quả: thất bại
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	*Khác nhau

- Về xu hướng hoạt động cứu nước

-Về phương pháp thực hiện để đạt được mục tiêu

-Về mục tiêu trước mắt: PBC quan tâm đến cứu nước trước mà chưa cứu dân (đánh đổ P), PCT quan tâm đến cứu dân mà chưa cứu nước. 

- Quan niệm xuất phát điểm khi lựa chọn xu hướng   

+ PBC theo xu hướng bạo động: do chụi ảnh hưởng  tư tưởng người quân tử “nợ máu phải trả bằng máu”; chụi ảnh hưởng của truyền thống quê hương (vùng đất Nghệ an kiên cường chống P )

+ PCT theo xu hướng cải cách vì có mối thù với pk (cha ông bị pk sát hại); chứng kiến sự bế tắc của khuynh hướng PK, ông cho rằng chế độ pk lạc hậu không thể đánh thắng P, trừ khi phải xóa bỏ chế độ ấy để thay bằng chế độ khác; quê hương của ông có sự pt nền kt hàng hóa, buôn bán nhộn nhịp…
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	b. Nhận xét

   - Các sĩ phu tức thời có nhiều đóng góp cho cuộc vận động giải phóng dân tộc  đầu thế kỷ XX thông qua khởi xướng 1 khuynh hướng cứu nước mới DCTS.

    - Các sĩ phu tức thời có nhiều đóng góp cho sự phát triển kt, sự chuyển biến về văn hóa về dân trí. cuộc vận động duy tân, mở mang trường học,  sử dụng chữ quốc ngữ thay cho chữ Hán, đưa các môn học mới vào nhà trường (lịch sử, địa, toán, kinh tế…) thay cho tứ thư ngũ kinh; vận động nhân dân từ bỏ hủ tục lạc hậu (rượu chè, nhuộm răng…), bắt chước lối sống của văn minh phương tây (để tóc ngắn, mặc âu phục, chơi thể thao…)

   - Các sĩ phu đã trở thành tấm gương để học tập, biểu tượng để bồi đắp tinh thần yêu nước.
   - Sự thất bại của khuynh hướng DCTS chứng tỏ tư tưởng đó không thể giúp dt ta thoát khỏi kiếp nô lệ, giành đl tự do. Nó cũng khẳng định con đường gpdt theo khuynh hướng tư sản là không thành công. Vì thế đldt không gắn liền với TBCN.
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	Phân tích thái độ và hành động của Liên Xô, Anh, Pháp, Mỹ trước nguy cơ phát xít và thảm hoạ chiến tranh. Những nước nào phải chịu trách nhiệm khi để chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra?
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	- Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933, chủ nghĩa phát xít đã xuất hiện và lên cầm quyền ở một số nước mà tiêu biểu là Đức, Ý, Nhật. 

- Các thế lực phát xít sau khi lên nắm quyền đã thực hiện chính sách đối nội phản động, chính sách đối ngoại hiếu chiến, ra sức chạy đua vũ trang nhằm chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới...Hoạ phát xít và nguy cơ chiến tranh đe doạ cả nhân loại.

a. Thái độ và hành động của Liên Xô

   - Liên Xô coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất nên chủ trương liên kết với các nước tư bản dân chủ để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
   - Sau nhiều nỗ lực nhưng không thực hiên được việc liên minh với Anh - Pháp làm cho Liên Xô bị cô lập và bị chiến tranh đe doạ từ hai phía. Giữa lúc đó, Đức Quốc xã đề nghị cải thiện quan hệ Xô - Đức, và chính phủ Liên Xô chấp nhận. Ngày 23-8-1939, bản Hiệp định Xô - Đức không xâm lược lẫn nhau được kí kết, có hiệu lực 10 năm.

    Đối với Liên Xô đây là giải pháp tốt nhất để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập lúc bấy giờ. Đối với Anh - Pháp (có Mĩ hỗ trợ), đó là một đòn bất ngờ làm phá sản chính sách hai mặt của họ.

b. Thái độ và hành động của Anh, Pháp, Mỹ:

    - Các nước Anh, Pháp, Mĩ cùng chung quyền lợi nên muốn giữ nguyên trật tự thế giới. Họ lo sợ phát xít nhưng vẫn thù ghét cộng sản.

    - Anh và Pháp thi hành chính sách hai mặt. Một mặt, họ hợp tác với Liên Xô để tăng sức mạnh cho mình; mặt khác, họ thoả hiệp và nhượng bộ phát xít để tránh chiến tranh về mình và đẩy chiến tranh về phía Liên Xô. với âm mưu làm suy yếu 2 kẻ thù.

- Mỹ thực hiện chính sách “đạo luật trung lập” (1935) không can thiệp vào sự kiện xẩy ra bên ngoài châu Mỹ nên đã góp phần đề phát xít tự do hành động

  - Đỉnh cao của chính sách thỏa hiệp với phát xít của Anh- Pháp là sự kiện Muy-Ních (9/1938) đã trao vùng Xuy đét của Tiệp cho Đức để đổi lấy cam kết Đức sẽ chấm dứt mọi cuộc thôn tính các nước đồng minh châu âu của họ.

Sau khi chiếm Xuy đét, Hít le thôn tính toàn bộ Tiệp Khắc, gây hấn và dáo diết chuẩn bị gây chiến tranh với Ba lan. Ngày 1 /9/1939 Đức tấn công Ba lan, CT2 bùng nổ.

       Như vậy, Thủ phạm gây chiến là phát xít Đức, quân phiệt Nhật và phát xít Italia. Nhưng các cường quốc phương Tây do chính sách hai mặt của họ, đã tạo điều kiện cho phe Trục gây chiến.
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